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 A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I. PHẦN LÍ THUYẾT 

1. Lập sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế 

kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh). 

2. Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.  

3. Nền văn hóa nào của Ấn Độ đã có sự ảnh hưởng lớn đến nền văn hóa của 

Việt Nam? 

4. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á 

(từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI). 

5. Những nét chung cơ bản về  thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á 

từ nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVI. 

6. Nêu một số nét tiêu biểu về văn hóa của Vương quốc Lào. 

II. CÂU HỎI MINH HỌA 

Câu 1. Lập sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa 

thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh). 

Câu 2. Kể tên các thành tựu của nghệ thuật kiến trúc Trung Quốc thời phong kiến ? 

Câu 3. Trình bày một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ 

IV đến giữa thế kỉ XIX ?  

Câu 4. Nền văn hóa nào của Ấn Độ đã có sự ảnh hưởng lớn đến nền văn hóa 

của Việt Nam? 

Câu 5. Nhiều quốc gia Đông Nam Á sáng tạo ra chữ viết riêng có ý nghĩa như 

thế nào?  

Câu 6. Nhận xét về thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau 

TK X đến nửa đầu TK XVI. 

Câu 7. Tìm hiểu thêm từ sách báo và internet về một thành tựu văn hóa tiêu 

biểu của các nước Đông Nam Á thời kì này mà em ấn tượng nhất và viết bài giới 

thiệu về thành tựu đó. 

Câu 8. Nêu hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt 

Nam và Quốc gia Lào hiện nay? 

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

I. PHẦN LÝ THUYẾT 

           1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu ( vị trí địa lí, hình dạng, địa hình 

và kích thước, địa hình, khí hậu, sông ngòi, các đới thiên nhiên) 

 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu( Cơ cấu dân cư, đô thị hóa, di cư) 

          3. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu (vấn đề ô nhiễm 

không khí ở châu Âu)  

         4. Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á. 

            5. Trình bày được đặc điểm dân cư châu Á. 



            6. Trình bày được vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi (vị trí, hình 

dạng, kích thước, địa hình, khoáng sản, sông ngòi, khí hậu)  

 7. Dân cư xã hội Châu Phi. 

             8. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi. 

II. CÂU HỎI MINH HỌA  

           Câu 1: Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi. 

           Câu 2: Trình bày được đặc điểm địa hình và xác định vị trí phân bố một số 

khoáng sản chính ở châu Phi. 

           Câu 3: Cho biết các đặc điểm nổi bật của khí hậu châu Phi. Giải thích vì sao 

châu Phi có khí hậu khô và nóng nhất trên Trái Đất? 

           Câu 4: Nêu đặc điểm sông, hồ ở châu Phi. Xác định vị trí các sông và hồ 

lớn ở châu Phi. 

           Câu 5: So sánh đặc điểm của các môi trường tự nhiên ở Châu Phi (về khí 

hậu, sinh vật) 

           Câu 6: Hãy nêu một số vấn đề về môi trường trong sử dụng thiên ở châu Phi. 

           Câu 7: Em hãy nêu các vấn đề nổi cộm (Hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả) 

về dân cư, xã hội đối với sự phát triển của các nước châu Phi. 

           Câu 8: Em hãy trình bày phạm vi, cách thức con người khai thác, bảo vệ 

thiên nhiên ở từng môi trường của Châu Phi. 

 

                                                                     Đồng Tiến, ngày 30 tháng 11 năm 2024 

                                                                                GIÁO VIÊN BỘ MÔN 

 

 

                                                                 Lê Thị Lý                

                                                                Hoàng Thị Hương                                                            
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